
Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

1 Dmoon
Feminie Hygiene 

solution premium
313/22/CBMP-AG 01/11/2022

Công ty TNHH TM Quốc tế 

Imaxcare

Số 430 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận 

Tân Phú, Tp. HCM

2 Dmoon Collagen Cleanser Gel 314/22/CBMP-AG 01/11/2022
Công ty TNHH TM Quốc tế 

Imaxcare

Số 430 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận 

Tân Phú, Tp. HCM

3 Lavela 
Uv expert tone up-

protect
315/22/CBMP-AG 03/11/2022 Công ty TNHH TM DV Kaylee

Số 151 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

4 Lavela 
Expert whitening tone-up 

daily
316/22/CBMP-AG 03/11/2022 Công ty TNHH TM DV Kaylee

Số 151 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

5 Thái An Nhiên Meliora 317/22/CBMP-AG 03/11/2022
Công ty TNHH An Nhiên 

Cosmetics

Số 216 đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp, Tp. 

Hồ Chí Minh

6 For men
Dầu gội hương nước 

hoa 2 trong 1
318/22/CBMP-AG 07/11/2022 Công ty TNHH Ánh Nắng Việt

Số 37 Lê Quốc Hưng, phường 9, quận 4, Tp. 

HCM

7 Dr.Light
Cream body lotion BHA 

Retinol
319/22/CBMP-AG 07/11/2022 Công ty TNHH Dr.Light

Số 14 đường số 7, Cityland Center Hills, phường 

7, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

8 DRB Night perfume 320/22/CBMP-AG 10/11/2022 Công ty TNHH DRB
Số 174/3 Trần Quý Cáp, phường Tự An, Tp. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

9 Hyeon lab
Avanced B5 Hydration 

peeling gel
321/22/CBMP-AG 10/11/2022

Công ty CPTM quốc tế Hyeon 

Lab Việt Nam

Thôn Thanh Vân, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, 

Tp.  Hà Nội

10 Hyeon lab Acne spot 24 gel 322/22/CBMP-AG 10/11/2022
Công ty CPTM quốc tế Hyeon 

Lab Việt Nam

Thôn Thanh Vân, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, 

Tp.  Hà Nội

11 Freshity
Bye bye back spot 

turmeric shower gel
323/22/CBMP-AG 10/11/2022 Công ty TNHH TMDV Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

12 Freshity
Extra glowy enzyme 

cream scrub
324/22/CBMP-AG 10/11/2022 Công ty TNHH TMDV Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

13 Freshity
Deep nourishing 

coconut shower oil
325/22/CBMP-AG 10/11/2022 Công ty TNHH TMDV Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

14 G Stronger 326/22/CBMP-AG 14/11/2022 Công ty TNHH Pro Queen Bee
Số 151-153 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

15 Kawooda
Daily toning up 

sunscreen
327/22/CBMP-AG 14/11/2022 Công ty TNHH VDK Group

Số 108 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách

Các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(Cập nhật đến ngày 30/11/2022)



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

16 Kawooda White & Glow lotion 328/22/CBMP-AG 14/11/2022 Công ty TNHH VDK Group
Số 108 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

17 Kawooda
Skin Brightening 

moisture cream
329/22/CBMP-AG 14/11/2022 Công ty TNHH VDK Group

Số 108 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

18 Kawooda
Skin Brightening 

moisture serum
330/22/CBMP-AG 14/11/2022 Công ty TNHH VDK Group

Số 108 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

19 Céline19
Intense lightening body 

lotion
331/22/CBMP-AG 14/11/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. HCM

20 Lacos
Peptide whitening luxury 

mask
332/22/CBMP-AG 14/11/2022

Công ty TNHH Laroza 

Cosmetics

Số 5B7 Trương Hán Siêu, khóm Đông Hưng, 

phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

21 Lavela Hyaluronic-B5 ampoule 333/22/CBMP-AG 14/11/2022 Công ty TNHH TM DV Kaylee
Số 151 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

22 Iskin
White effect X2 face 

cream
334/22/CBMP-AG 21/11/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. HCM

23 STT white
Vitamin C B3 

Moisturzing serum
335/22/CBMP-AG 21/11/2022

Công ty TNHH TM STT Bright 

Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình 

, Tp. HCM

24 Ladya BM Suncare 336/22/CBMP-AG 21/11/2022
Công ty TNHH MS House Việt 

Nam

Tổ 5, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Tp. Hà 

Nội

25 Chicy belli
Biotin Collagen 

conditioner
337/22/CBMP-AG 21/11/2022 Công ty TNHH Chicy Belli

449/23/19/1 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh

26 Chicy belli
Biotin Collagen 

shampoo
338/22/CBMP-AG 21/11/2022 Công ty TNHH Chicy Belli

449/23/19/1 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh

27 For men Body Spray 339/22/CBMP-AG 23/11/2022 Công ty TNHH Ánh Nắng Việt
Số 37 Lê Quốc Hưng, phường 9, quận 4, Tp. 

HCM

28 Chicy belli Combo acne 340/22/CBMP-AG 24/11/2022 Công ty TNHH Chicy Belli
449/23/19/1 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh

29 HEROMA Body Slim Extreme 341/22/CBMP-AG 24/11/2022
Công ty TNHH TM-SX XNK 

Heroma

114, đường 17A, phường Bình Trị Đông, quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

30 HEROMA Body Renewing scrub  24/11/2022
Công ty TNHH TM-SX XNK 

Heroma

114, đường 17A, phường Bình Trị Đông, quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

31 HEROMA
Male Skin Revitalizing 

Lotion
343/22/CBMP-AG 24/11/2022

Công ty TNHH TM-SX XNK 

Heroma

114, đường 17A, phường Bình Trị Đông, quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
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CBMP
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32 HEROMA Gentle Cleansing Care 344/22/CBMP-AG 24/11/2022
Công ty TNHH TM-SX XNK 

Heroma

114, đường 17A, phường Bình Trị Đông, quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

33 HEROMA
Light & Glow Skin 

Cream
345/22/CBMP-AG 24/11/2022

Công ty TNHH TM-SX XNK 

Heroma

114, đường 17A, phường Bình Trị Đông, quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

34 HEROMA Daily shower Gel 346/22/CBMP-AG 24/11/2022
Công ty TNHH TM-SX XNK 

Heroma

114, đường 17A, phường Bình Trị Đông, quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

35 For men
Dung dịch vệ sinh cho 

nam
347/22/CBMP-AG 30/11/2022 Công ty TNHH Ánh Nắng Việt

Số 37 Lê Quốc Hưng, phường 9, quận 4, Tp. Hồ 

Chí Minh


